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	Ảnh mầu
4 x 6
(đóng dấu giáp lai)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


[bookmark: chuong_pl1_name][bookmark: chuong_pl1_name_name]TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (khai sinh):………………………………………………………………………….
2. Tên thường gọi hoặc nghệ danh, bí danh: …………………………………………………
3. Mã định danh cá nhân: ..................................................................................................
4. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: ……………………………………………………
5. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể: ………………………………………
6. Số năm tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể: ………………………………….
7. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: …………………………….
8. Năm được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể:
9. Số điện thoại cá nhân: …………………………………………………………………………
10. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………
II. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ
1. Mô tả chi tiết về tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: …………………………………………
2. Những đóng góp hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể:
- Trước khi được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể:
……………………………………………………………
- Sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
……………………………………………………………
III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ TRUYỀN DẠY
1. Kê khai về quá trình học tập (nêu cụ thể cá nhân được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã chết (mất), địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có). Năm bắt đầu được truyền dạy, các mốc lớn về thời gian được truyền dạy.
2. Kê khai chi tiết về số lượng học trò đã truyền dạy (không kê số lượng học trò, học viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị mà cá nhân tham gia trao đổi, nói chuyện hoặc thực hành di sản văn hóa phi vật thể).
Nêu cụ thể về học trò tiêu biểu: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên hệ.
IV. QUÁ TRÌNH THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ SAU KHI ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”
1. Kê khai về quá trình tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (nêu cụ thể về thời gian, địa điểm của cá nhân khi tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể,...).
2. Kê khai chi tiết về số lượng số học trò đã truyền dạy sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (không kê số lượng học trò, học viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị mà cá nhân tham gia trao đổi, nói chuyện hoặc thực hành di sản văn hóa phi vật thể).
Nêu cụ thể về học trò tiêu biểu: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên hệ.
V. KHEN THƯỞNG
Kê khai thành tích khen thưởng từ sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Hội đồng cấp tỉnh.
1. Khen thưởng chung (Nêu các hình thức khen thưởng từ Giấy khen trở lên):
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số quyết định tặng khen thưởng
(cơ quan tổ chức; nơi tổ chức, năm tổ chức)

	
	........................
	


2. Khen thưởng về đóng góp của cá nhân đối với di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:
	Năm
	Tên Giải thưởng (nội dung cụ thể)
	Số quyết định tặng khen thưởng
(cơ quan tổ chức; nơi tổ chức, năm tổ chức)

	
	……………
	
	


VI. KỶ LUẬT: Nêu cụ thể các hình thức kỷ luật (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật.
Địa danh, ngày..... tháng..... năm....
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)




Địa danh, ngày…. tháng…. năm ....
Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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[bookmark: chuong_pl2_name][bookmark: chuong_pl2_name_name]TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (khai sinh):……………………………………………….. Giới tính:………………
2. Tên thường gọi hoặc nghệ danh, bí danh:………………..………………..………………..
3. Mã định danh cá nhân:...………………..………………..………………..…………………..
4. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ:………………..………………..…………………..
5. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể:………………..……………………….
6. Số năm tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể:………………..…………………..
7. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: ………………..………………..………………..………………..
8. Số điện thoại cá nhân:………………..………………..………………..……………………
9. Địa chỉ liên hệ:………………..………………..………………..………………..……………
II. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ
1. Mô tả chi tiết về tri thức và kỹ năng đang nắm giữ:………………..………………………
2. Những đóng góp hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể:
………………..………………..………………..………………..………………..………………
III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Kê khai về quá trình học tập (nêu cụ thể cá nhân được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã chết (mất), địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có). Năm bắt đầu được truyền dạy, các mốc lớn về thời gian được truyền dạy.
IV. QUÁ TRÌNH THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÀ TRUYỀN DẠY
1. Kê khai về quá trình tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ (nêu cụ thể về thời gian, địa điểm của cá nhân khi tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể,...).
2. Kê khai chi tiết về số lượng học trò đã truyền dạy (không kê số lượng học trò, học viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị mà cá nhân tham gia trao đổi, nói chuyện hoặc thực hành di sản văn hóa phi vật thể).
Nêu cụ thể về học trò tiêu biểu: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên hệ).
V. KHEN THƯỞNG
1. Khen thưởng chung (Nêu các hình thức khen thưởng từ Giấy khen trở lên):
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số quyết định tặng khen thưởng
(cơ quan tổ chức; nơi tổ chức, năm tổ chức)

	
	………………..
	

	
	
	


2. Khen thưởng về đóng góp của cá nhân đối với di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:
	Năm
	Tên Giải thưởng
(nội dung cụ thể)
	Số quyết định tặng khen thưởng
(cơ quan tổ chức; nơi tổ chức, năm tổ chức)

	
	
	

	
	
	


VI. KỶ LUẬT: Nêu cụ thể các hình thức kỷ luật (nếu có)
………………..………………..………………..………………..………………..………………..
Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật.
Địa danh, ngày..... tháng..... năm....
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)





Địa danh, ngày…. tháng….. năm ....
Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh (thành phố)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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[bookmark: chuong_pl5]Mẫu số 3a
	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NNND, NNƯT TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	(Cấp xét):
	Địa danh, ngày..... tháng..... năm…..


[bookmark: chuong_pl5_name][bookmark: chuong_pl5_name_name]TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

	STT
	Thông tin về cá nhân
	Thời gian bắt đầu thực hành /số năm tham gia thực hành DSVHPVT
	Mô tả tri thức; nêu chi tiết kỹ năng và kỹ thuật của DSVHPVT đang nắm giữ
	Người truyền dạy DSVHPVT (nêu tóm tắt)
	Quá trình tham gia thực hành DSVHPVT sau khi được phong tặng danh hiệu NNƯT (nêu tóm tắt)
	Số lượng học trò được truyền dạy (nêu tên học trò tiêu biểu)
	Khen thưởng của cá nhân (nếu có)
	Số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hội đồng cấp tỉnh
	Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ
	Hội đồng cấp Nhà nước

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	NNƯT Nguyễn Văn A
- Giới tính: Nam/nữ
- Năm sinh:.... (.... tuổi)
- Dân tộc:...
- Nguyên quán: xã (phường), huyện (quận), tỉnh/tp
- Địa chỉ thường trú: xã (phường), huyện (quận), tỉnh/tp
- Tên DSVHPVT đang nắm giữ:………
- Loại hình DSVHPVT:…………
- Năm được tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực DSVHPVT:... (... năm)
- Hội đồng cấp tỉnh:………
- Ý kiến cộng đồng dân cư nơi cư trú:…/….(....%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)Họ và tên
(Chức danh)


[bookmark: chuong_pl6]Mẫu số 3b
	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NNND, NNƯT TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	(Cấp xét):
	Địa danh, ngày.... tháng..... năm…..


[bookmark: chuong_pl6_name][bookmark: chuong_pl6_name_name]TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

	STT
	Thông tin về cá nhân
	Thời gian bắt đầu thực hành /số năm tham gia thực hành DSVHPVT
	Mô tả tri thức; nêu chi tiết kỹ năng và kỹ thuật của DSVHPVT đang nắm giữ
	Người truyền dạy DSVHPVT (nêu tóm tắt)
	Quá trình tham gia thực hành DSVHPVT (nêu tóm tắt)
	Số lượng học trò được truyền dạy (nêu tên học trò tiêu biểu)
	Khen thưởng của cá nhân (nếu có)
	Số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hội đồng cấp tỉnh
	Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ
	Hội đồng cấp Nhà nước

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Nguyễn Văn B
- Giới tính: Nam/nữ
- Năm sinh:…. (....tuổi)
- Dân tộc:...
- Nguyên quán: xã (phường), huyện (quận), tỉnh/tp
- Địa chỉ thường trú: xã (phường), huyện (quận), tỉnh/tp
- Tên DSVHPVT đang nắm giữ: …….
- Loại hình di sản văn hóa phi vật thể: …..
- Hội đồng cấp tỉnh: ………
- Ý kiến cộng đồng dân cư nơi cư trú:../… (....%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)
Họ và tên
(Chức danh)



